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Bộ dữ liệu giá hàng hóa quốc tế hàng tháng và các chỉ số giá theo nhóm hàng của Ngân hàng Thế 
giới. Bản tháng 9/2026 có số liệu đến tháng 8/2026.

Version 2026.10.02   ·   Cập nhật 2026-11-01   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

CHỈ SỐ GIÁ HÀNG HÓA TỔNG THỂ

142.8
chỉ số (2010=100)
Tháng 9/2026

CHỈ SỐ GIÁ NĂNG LƯỢNG

148.9
chỉ số (2010=100)
Tháng 9/2026

CHỈ SỐ GIÁ PHI NĂNG LƯỢNG

130.5
chỉ số (2010=100)
Tháng 9/2026

DỮ LIỆU

Coal, Australia 147.1
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Coal, South Africa 98.2
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Crude oil, average 102.3
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Crude oil, Brent 116.8
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Crude oil, Dubai 93.3
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Crude oil, WTI 96.9
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Natural gas, Index 166.4
Chỉ tiêu báo giá: price_index   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Natural gas, Europe 25.42
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Natural gas, U.S. 2.95
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World
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Liquefied natural gas, Japan 14.25
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Cocoa 5.92
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Coffee, Arabica 7.26
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Coffee, Robusta 3.69
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Tea, average 2.85
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Tea, Colombo 3.73
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Tea, Kolkata 2.53
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Tea, Mombasa 2.3
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Coconut oil 2083
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Fish meal 2916
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Groundnuts 1563
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Groundnut oil 1860
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Palm oil 1180
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Palmkernel oil 2355
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Soybean meal 447
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World
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Soybean oil 1615
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Soybeans 524
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Maize 239.6
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Rice, Thailand 5% 482
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Rice, Thailand 25% 461
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Rice, Thailand A1 473.2
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Rice, Vietnam 5% 418.5
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Wheat, U.S., HRW 347
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Wheat, U.S., SRW 278.6
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Bananas, EU 1.12
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Bananas, U.S. 1.12
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Beef 6.86
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Chicken 1.81
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Lamb 7.26
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Oranges 0.79
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World
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Sugar, EU 0.38
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Sugar, U.S. 0.85
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Sugar, World 0.41
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Logs, Africa 402.9
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Logs, S.E. Asia 190.3
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Plywood 349.1
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Sawnwood, Africa 642.9
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Sawnwood, S.E. Asia 731.3
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Cotton 2.1
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Rubber, RSS3 2.75
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Rubber, TSR20 2.41
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

DAP 800.6
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Phosphate rock 170
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Potassium chloride 367.5
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

TSP 690
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World
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Urea, E. Europe 407.5
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Aluminum 3283
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Copper 14474
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Iron ore 97.7
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Lead 1873
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Nickel 16324
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Tin 53712
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Zinc 4021
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Gold 4319
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Platinum 1784
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Silver 64.6
Chỉ tiêu báo giá: price   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Total 142.8
Chỉ tiêu báo giá: price_index   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Energy 148.9
Chỉ tiêu báo giá: price_index   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Non Energy 130.5
Chỉ tiêu báo giá: price_index   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Agriculture 121.3
Chỉ tiêu báo giá: price_index   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World
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Beverages 168.2
Chỉ tiêu báo giá: price_index   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Food 124.1
Chỉ tiêu báo giá: price_index   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Oils and Meals 127
Chỉ tiêu báo giá: price_index   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Grains 125.4
Chỉ tiêu báo giá: price_index   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Other Food 119.2
Chỉ tiêu báo giá: price_index   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Raw Materials 90.8
Chỉ tiêu báo giá: price_index   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Timber 82.3
Chỉ tiêu báo giá: price_index   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Other Raw Materials 100.2
Chỉ tiêu báo giá: price_index   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Fertilizers 147
Chỉ tiêu báo giá: price_index   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Metals and Minerals 147.5
Chỉ tiêu báo giá: price_index   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Base Metals 166.2
Chỉ tiêu báo giá: price_index   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

Precious Metals 338.6
Chỉ tiêu báo giá: price_index   ·   Ngày quan sát: 2026-09   ·   Địa bàn: World

NGUỒN & ĐỘ MỚI
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Giấy phép: World Bank Open Data / CC-BY 4.0
World Bank Group — World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet), September 2026
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-September-2026.pdf
World Bank Data Blog — Commodity prices rose in August—Pink Sheet
https://blogs.worldbank.org/en/opendata/commodity-prices-rose-in-august-pink-sheet
Commodity Origins — World Bank Pink Sheet, data to August 2026
https://commodityorigins.com/
World Bank Prospects Group — World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet), October 2026
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf
World Bank — Commodity Markets — Latest Commodity Prices Published
https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
World Bank Data Blog — Energy prices surged in September; non-energy prices edged up—Pink Sheet
https://blogs.worldbank.org/en/opendata/energy-prices-surged-in-september--non-energy-prices-edged-up-pi
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https://commodityorigins.com/
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf
https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
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